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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

 (Dự thảo lần 1)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       


QUY ĐỊNH
Điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá 
quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Kèm theo Quyết định số:      /2025/QĐ-UBND  ngày… tháng … năm 2025 
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy định này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp giao đất ở thuộc dự án khu tái định cư, dự án khu dân cư, cụm dân cư, tuyến dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất và bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất theo quy định. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
2. Cá nhân được giao đất ở theo quy định này gồm:
a) Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở. 
b) Giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. 
c) Cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Điều 3. Điều kiện để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân
1. Đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân thuộc trường hợp quy định tại các điểm: a, b khoản 2 Điều 2 của Quy định này thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản của cá nhân có nhu cầu sử dụng đất về điều kiện công tác. Việc xác định đối tượng giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định này phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và đúng đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

2. Đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 của Quy định này thì phải được Ủy ban nhân dân xã nơi đăng ký thường trú xác nhận bằng văn bản sinh sống thường xuyên, ổn định trên địa bàn nơi cư trú tối thiểu 05 (năm) năm tại thời điểm điều tra xác định cá nhân được hưởng chính sách.
3. Quỹ đất để giao đất theo quy định này là quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp mà chưa giao tại địa phương thuộc trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia.

4. Hạn mức giao đất là hạn mức theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được ban hành. 
Điều 4. Trình tự, thủ tục thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất

1. Sau khi kết thúc thời gian thông báo nộp hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường thuộc Phòng Kinh tế hạ tầng (hoặc thuộc Phòng Kinh tế hạ tầng, đô thị) và người đứng đầu cộng đồng dân cư tại nơi thường trú của người có đơn xin giao đất để thực hiện thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
a) Hội đồng xét duyệt có văn bản gửi cơ quan, đơn vị có liên quan để có văn bản xác nhận nội dung theo khoản 1, 2 Điều 3 của quy định này và yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu địa chính, trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính theo quy định.
b) Sau khi nhận được văn bản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, Hội đồng xét duyệt tổ chức thẩm định để giao đất không đấu quyền sử dụng đất cho cá nhân gồm thẩm định nội dung trong đơn xin giao đất đảm bảo theo quy định và thẩm định điều kiện giao đất theo quy định tại Điều 3 của Quy định này. 

Hội đồng thẩm định điều kiện về về quỹ đất để giao đất tại địa phương, chịu trách nhiệm về việc thẩm định các nội dung: Nguồn gốc sử dụng đất, thông tin về quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và hạn mức giao đất ở đối với cá nhân theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trường hợp thửa đất có từ hai cá nhân trở lên có nhu cầu xin giao đất thì Hội đồng xét duyệt căn cứ vào điều kiện thực tế của người xin giao đất để xem xét quyết định giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở thứ tự ưu tiên về nhu cầu đất ở để làm nhà ở và điều kiện sống thực tế của người xin giao đất.
c) Thông báo kết quả thẩm định (theo mẫu 01 kèm theo quy định này) về các trường hợp đủ điều kiện giao đất và không đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất đến Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

2. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã có trách nhiệm thực hiện niêm yết, công khai các trường hợp đủ điều kiện giao đất và không đủ điều kiện giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày tại trụ sở đơn vị và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 02 lần. 
Trong thời gian 03 ngày sau khi kết thúc thời hạn niêm yết, công khai, Trung tâm phục vụ hành chính công báo cáo kết quả niêm yết công khai (theo mẫu 02 kèm theo quy định này) về Hội đồng xét duyệt để báo cáo Ủy ban nhân dân xã kết quả các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện giao đất ở không đấu giá và hồ sơ có liên quan trong quá trình xét duyệt.

Trong thời gian 03 ngày sau khi nhận được báo cáo của Hội đồng xét duyệt, Ủy ban nhân dân xã giao cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai cấp xã lập thủ tục giao đất đối với trường hợp đủ điều kiện và thông báo trả hồ sơ đối với trường hợp không đủ điều kiện giao đất.

3. Thời gian thực hiện không quá 14 ngày (không tính thời gian niêm yết công khai).
Điều 5. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức triển khai, hướng dẫn các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quy định này. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương trong tổ chức; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 12 hàng năm. 
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp kiểm tra rà soát các trường hợp đã được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Thuế tỉnh Vĩnh Long: Chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
